	
	



BẢNG BÁO GIÁ
	Số: 200413/TNC-/10

	Ngày: 01/ 11/ 20…
(Hiệu lực: 31/12/20..)


	Kính gửi
	
	

	Địa chỉ
	
	

	Tel
	
	

	Email
	
	

	Dự án
	
	


Công ty Chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá như sau:

	STT

No..
	SẢN PHẨM

Item
	SL

Qty.
	ĐƠN GIÁ

(VNĐ)
	VAT
	THÀNH TIỀN

(VNĐ)

	1
	Tấm thấm hút dầu Oil Only Absorbent Pab, màu trắng 16 Gallon – 60 Lít
Model: OP0001W

Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc

Thông số kỹ thuật:

· Tấm hút cho dầu tràn vãi

· Màu trắng

· Vật liệu: polypropylene absorbent material (MBPP) cho hiệu quả hấp thu cao, nhanh, hiệu quả làm sạch, không phản ứng các chất độc, phân cực, và an toàn cho người. 

· Sử dụng một lần, xử lý với chi phí thấp;

· Không dùng hấp thu nước, phù hợp hấp thu petroleum hydrocarbons và hydrocarbons  

· Kích thước: 50 x 40 (L×W)

· Đóng gói: 100 tấm/hộp 

· Hiệu năng: 16 Gallon – 60 Lít
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	10%
	

	2
	Tấm thấm hút chất độc hại Hazmat (anti-acid và alkali, dung môi độc hại, chất ăn mòn), màu vàng 16 Gallon – 60 Lít

Model: CP0001Y
Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc
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Thông số kỹ thuật:

· Tấm hút cho dầu tràn vãi

· Màu trắng

· Vật liệu: polypropylene absorbent material (MBPP) cho hiệu quả hấp thu cao, nhanh, hiệu quả làm sạch, không phản ứng các chất độc, phân cực, và an toàn cho người. 

· Sử dụng một lần, xử lý với chi phí thấp;

· Không dùng hấp thu nước, phù hợp hấp thu petroleum hydrocarbons và hydrocarbons  

· Kích thước: 50 x 40 (L×W)

· Đóng gói: 100 tấm/hộp 
· Hiệu năng: 16 Gallon – 60 Lít
	
	
	10%
	

	3
	Tấm thấm hút dầu màu xám 16 Gallon – 60 Lít
Model: UP0001G
Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc

Thông số kỹ thuật:

· Tấm hút cho dầu tràn vãi

· Màu trắng

· Vật liệu: polypropylene absorbent material (MBPP) cho hiệu quả hấp thu cao, nhanh, hiệu quả làm sạch, không phản ứng các chất độc, phân cực, và an toàn cho người. 

· Sử dụng một lần, xử lý với chi phí thấp;

· Không dùng hấp thu nước, phù hợp hấp thu petroleum hydrocarbons và hydrocarbons  

· Kích thước: 50 x 40 (L×W)

· Đóng gói: 100 tấm/hộp 
· Hiệu năng: 16 Gallon – 60 Lít
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	10%
	

	II
	BỘ KIT ỨNG CỨU SỰ CỐ TRÀN VÃI
	
	
	
	

	1
	Bộ KIT ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn dầu xách tay, cho sự cố tràn dầu quy mô nhỏ, màu trắng 11.5 Gallon – 43.5 Lít
Model: SKIT001W

Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc

1. Tính năng kỹ thuật:

· Theo tiêu chuẩn (EPA) EPA 40 CFR [image: image4.png]


264.175 & SPCC standards (NPDES)

· Bộ KIT ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn dầu, hóa chất  cho xử lý tràn dầu nhanh, hiệu quả và xử lý cách chuyên nghiệp

· Bộ KIT ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn dầu, hóa chất  xách tay phù hợp cho các sự cố chồng tràn dầu quy mô nhỏ

· Màu trắng

· Khả năng hấp thụ dầu cực đại: 11.5 Gallon – 43.5 Lít
· Khối lượng: 2.75 kg

2. Cug cấp bao gồm: 
· 25x Tấm thấm hút dầu (kích thước: 40x50cm)

· 6x Phao thấm hút dầu (DxL: 76mmx1.2m)

· 1x túi chứa rác thải 

· 1x dây thừng (rope)

· 1x Bộ kính bảo hộ an toàn Rax-9292

· 1x Bộ găng tay an toàn
	
	
	10%
	

	2
	Bộ KIT ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn hóa chất độc hại Hazmat (anti-acid và alkali, dung môi độc hại, chất ăn mòn) loại xách tay, cho sự cố tràn hóa chất quy mô nhỏ, màu vàng 11.5 Gallon - 43.5 Lít
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Model: SKIT001Y

Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc

1. Tính năng kỹ thuật:

· Theo tiêu chuẩn (EPA) EPA 40 CFR 264.175 & SPCC standards (NPDES)

· Bộ KIT ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn hóa chất  cho xử lý tràn hóa chất nhanh, hiệu quả và xử lý cách chuyên nghiệp

· Bộ KIT ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn hóa chất  xách tay phù hợp cho các sự cố chồng tràn dầu quy mô nhỏ

· Khả năng hấp thụ dầu cực đại: 11.5 Gallon – 43.5 Lít

· Khối lượng: 2.75 kg

2. Cung cấp bao gồm:

· 25x Tấm thấm hút (kích thước: 40x50cm)

· 6x Phao thấm hút (DxL: 76mmx1.2m)

· 1x Gói 

· 1x dây rút (rope)

· 1x Bộ kính bảo hộ an toàn Rax-9292

· 1x Bộ găng tay an toàn
	
	
	10%
	

	3
	Bộ KIT ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn dầu, nước, chất làm lạnh, acid, dung môi, alka…loại xách tay, quy mô nhỏ, màu xám 11.5 gallon – 43.5 Lít
Model: SKIT001G
Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc
1. Tính năng kỹ thuật:

· Theo tiêu chuẩn (EPA) EPA 40 CFR 264.175 & SPCC standards (NPDES)
· Bộ KIT ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn dầu, hóa chất  cho xử lý tràn dầu nhanh, hiệu quả và xử lý cách chuyên nghiệp

· Bộ KIT ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn dầu, hóa chất xách tay phù hợp cho các sự cố chồng tràn dầu quy mô nhỏ.

· Bộ Kit ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn dầu, hóa chất  bánh xe (Wheel toolkit) với vật liệu hấp thụ chuyên nghiệp dễ dàng để ở các góc của nhà máy, đáp ứng nhanh các sự cố tràn dầu khẩn cấp ở nhà máy, phù hợp cho quy mô trang vừa.

· Bộ KIT ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn dầu, nước, chất làm lạnh, acid, dung môi, alka…loại xách tay, cho sự cố tràn dầu, nước, chất làm lạnh, acid, dung môi, alka…quy mô nhỏ.
· Màu xám.
· Khả năng hấp thụ dầu cực đại: 11.5 Gallon – 43.5 Lít.

· Khối lượng: 2.75 kg.

2. Cung cấp bao gồm: 

· 25x Tấm thấm hút (kích thước: 40x50cm)

· 3x Phao thấm hút (DxL: 76mmx1.2m)

· 1x Gói 

· 1x dây thừng (rope)

· 1x Bộ kính bảo hộ an toàn Rax-9292

· 1x Bộ găng tay an toàn
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	10%
	

	III
	CUỘN THẤM DẦU 

(Absorbent roll)
	
	
	
	

	1
	Cuộn thấm dầu, màu trắng 16 Gallon – 60 Lít
Model: SOR001

Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc
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Tính năng kỹ thuật:

· Cuộn thấm hút cho dầu tràn vãi

· Màu trắng

· Vật liệu: polypropylene absorbent material (MBPP) cho hiệu quả hấp thu cao, nhanh, hiệu quả làm sạch, không phản ứng các chất độc, phân cực, và an toàn cho người. 

· Sử dụng một lần, xử lý với chi phí thấp;

· Không dùng hấp thu nước, phù hợp hấp thu petroleum hydrocarbons và hydrocarbons  

· Kích thước: 5m x 40cm 

· Đóng gói: 01 cuộn/ thùng 

· Khả năng thấm/ kiện: 16 Gallon – 60 Lít
	
	
	10%
	

	2
	Cuộn thấm hút chất độc hại Hazmat (anti-acid và alkali, dung môi độc hại, chất ăn mòn), màu vàng, 16 Gallon – 60 Lít
Model: SCR001
Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc
Tính năng kỹ thuật:

· Cuộn thấm hút chất độc hại Hazmat (anti-acid và alkali, dung môi độc hại, chất ăn mòn). 
· Màu vàng.
· Vật liệu: polypropylene absorbent material (MBPP) cho hiệu quả hấp thu cao, nhanh, hiệu quả làm sạch, không phản ứng các chất độc, phân cực, và an toàn cho người. 

· Sử dụng một lần, xử lý với chi phí thấp.

· Kích thước: 4572 x 38.1 (L × W; Easy to rip off, feed hole space:50cm).

· Đóng gói: 01 cuộn/ thùng.

· Hiệu năng: 18 GL/ GS.

· Khả năng thấm/ kiện: 16 Gallon – 60 Lít.
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	10%
	

	3
	Cuộn tấm thấm hút dầu, nước, chất làm lạnh, acid, dung môi, alk, màu xám 16 Gallon – 60 Lít
Model: SUR001

Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc
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Tính năng kỹ thuật:

· Cuộn tấm thấm hút dầu, nước, chất làm lạnh, acid, dung môi, alka tràn vãi.
· Màu xám
· Vật liệu: polypropylene absorbent material (MBPP) cho hiệu quả hấp thu cao, nhanh, hiệu quả làm sạch, không phản ứng các chất độc, phân cực, và an toàn cho người. 

· Sử dụng một lần, xử lý với chi phí thấp

· Kích thước: 5m x 40cm

· Đóng gói: 01 cuộn/ thùng 

· Khả năng thấm/ kiện: 16 Gallon – 60 Lít
	
	
	10%
	

	IV
	GỐI THẤM DẦU (Absorbent Pillow)
	
	
	
	

	1
	Gối thấm dầu, màu trắng, 20 Gallon – 75 Lít
Model: SOP001
Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc
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Tính năng kỹ thuật: 
· Gối thấm hút cho dầu tràn vãi

· Màu trắng

· Vật liệu: polypropylene absorbent material (MBPP) cho hiệu quả hấp thu cao, nhanh, hiệu quả làm sạch, không phản ứng các chất độc, phân cực, và an toàn cho người. 

· Sử dụng một lần, xử lý với chi phí thấp.

· Không dùng hấp thu nước, phù hợp hấp thu petroleum hydrocarbons và hydrocarbons.

· Kích thước: 45 x 45 x 5 ((L×W×T).

· Đóng gói: 10 cái/hộp.

· Hiệu năng: 18 GL/ GS.

· Khả năng thấm/ kiện: 20 Gallon – 75 Lít.
	
	
	10%
	

	2


	Gối thấm hút chất độc hại Hazmat (anti-acid và alkali, dung môi độc hại, chất ăn mòn), màu vàng, 20 Gallon – 75 Lít 
Model: SCP001
Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc
Tính năng kỹ thuật:

· Gối thấm hút chất độc hại Hazmat (anti-acid và alkali, dung môi độc hại, chất ăn mòn). 

· [image: image11.jpg]


Màu vàng

· Vật liệu: polypropylene absorbent material (MBPP) cho hiệu quả hấp thu cao, nhanh, hiệu quả làm sạch, không phản ứng các chất độc, phân cực, và an toàn cho người. 

· Sử dụng một lần, xử lý với chi phí thấp.

· Kích thước: 45 x 45 x 5 ((L×W×T).

· Đóng gói: 10 cái/hộp.

· Hiệu năng: 18 GL/ GS.

· Khả năng thấm/ kiện: 20 Gallon – 75 Lít.
	
	
	10%
	

	3
	Gối tấm thấm hút dầu, nước, chất làm lạnh, acid, dung môi, alka, màu xám, 20 Gallon – 75 Lít
Model: SUP001
Hãng sản xuất: Sysbel
[image: image12.jpg]


Xuất xứ: Trung Quốc
Tính năng kỹ thuật:

· Gối tấm thấm hút dầu, nước, chất làm lạnh, acid, dung môi, alka…; màu xám.

· Màu xám.

· Vật liệu: polypropylene absorbent material (MBPP) cho hiệu quả hấp thu cao, nhanh, hiệu quả làm sạch, không phản ứng các chất độc, phân cực, và an toàn cho người. 

· Sử dụng một lần, xử lý với chi phí thấp.

· Kích thước: 45 x 45 x 5 ((L×W×T)
· Đóng gói: 10 cái/hộp.

· Hiệu năng: 18 GL/ GS.

· Khả năng thấm/ kiện: 20 Gallon – 75 Lít.
	
	
	10%
	

	V
	PHAO QUÂY THẤM DẦU

 (Absorbent Sock)
	
	
	
	

	1


	Phao quây thấm hút dầu, màu trắng, 15 Gallon – 57 Lít
Model: OS0001W
Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc
Tính năng kỹ thuật:

· Dùng để quây chặn không cho dầu tràn loang rộng, đồng thời thấm hút dầu tràn.
· Vật liệu: polypropylene absorbent material (MBPP) cho hiệu quả hấp thu cao, nhanh, hiệu quả làm sạch, không phản ứng các chất độc, phân cực, và an toàn cho người. 

· Sử dụng một lần, xử lý với chi phí thấp.

· Không dùng hấp thu nước, phù hợp hấp thu petroleum hydrocarbons và hydrocarbons. 

· Kích thước: 7.6cm x 120cm. 
· Đóng gói: 12 chiếc/kiện. 
· Hiệu năng: 18 GL/ GS.

· Khả năng thấm/ kiện: 15 Gallon – 57 Lít.
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10%
	

	2
	Phao quây thấm hút chất độc hại Hazmat (anti-acid và alkali, dung môi độc hại, chất ăn mòn), màu vàng, 15 Gallon – 57 Lít
Model: CS0001Y
Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc
Tính năng kỹ thuật:

· Dùng để quây chặn và thấm chất độc hại Hazmat (anti-acid và alkali, dung môi độc hại, chất ăn mòn).

· Vật liệu: polypropylene absorbent material (MBPP) cho hiệu quả hấp thu cao, nhanh, hiệu quả làm sạch, không phản ứng các chất độc, phân cực, và an toàn cho người. 

· Sử dụng một lần, xử lý với chi phí thấp.

· Phù hợp cho hấp thu thấm chất độc hại Hazmat (anti-acid và alkali, dung môi độc hại, chất ăn mòn).

· Kích thước: 7.6cm x 120cm. 
· Đóng gói: 12 chiếc/kiện. 
· Hiệu năng: 18 GL/ GS.

· Khả năng thấm/ kiện: 15 Gallon – 57 Lít.
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	10%
	

	3
	Phao quây thấm hút dầu, nước, chất làm lạnh, acid, dung môi, alka, màu xám, 15 Gallon – 57 Lít
Model: US0001G
Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc
Tính năng kỹ thuật:

· Dùng để quây chặn và thấm chất độc hại Hazmat (anti-acid và alkali, dung môi độc hại, chất ăn mòn).

· Vật liệu: polypropylene absorbent material (MBPP) cho hiệu quả hấp thu cao, nhanh, hiệu quả làm sạch, không phản ứng các chất độc, phân cực, và an toàn cho người. 

· Sử dụng một lần, xử lý với chi phí thấp.

· Phù hợp cho hấp thu thấm chất độc hại Hazmat (anti-acid và alkali, dung môi độc hại, chất ăn mòn).

· Kích thước: 7.6cm x 120cm. 
· Đóng gói: 12 chiếc/kiện. 
· Hiệu năng: 18 GL/ GS.

· Khả năng thấm/ kiện: 15 Gallon – 57 Lít.
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10%
	


ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:

1. Giá trên là giá đã bao gồm thuế GTGT; chưa bao gồm phí vận chuyển;
2. Thời gian giao hàng: Tùy thuộc thời điểm đặt hàng;
· Ưu tiên cho đơn hàng đến trước

· Hàng có sẵn, giao hàng từ 03 – 05 ngày kể từ ngày hợp đồng/ đơn hàng có hiệu lực;

· Hàng không có sẵn, giao hàng từ 04 – 08 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

3. Thời gian bảo hành:
· Sản phẩm mới 100% 

· Sản phẩm được bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao;
· Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thuỷ tinh, vật tư tiêu hao…
4. Thanh toán:

· Bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản;

· Thanh toán nếu hàng có sẵn: 100% trong vòng 07 ngày kể từ ngày hợp đồng/ đơn hàng có hiệu lực;
· Thanh toán nếu hàng không có sẵn:

· Đợt 1: Thanh toán 50% sau 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng;
· Đợt 2: Thanh toán 50% còn lại trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận thông báo giao hàng và trước khi giao hàng;
5. Bảng báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày.

Trang 10 | 10

